
 

 

 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH VĨNH LONG 

SỞ XÂY DỰNG  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ĐƠN GIÁ NHÂN CÔNG XÂY DỰNG NĂM 2023 

TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH VĨNH LONG 

(Công bố kèm theo Quyết định số 166 /QĐ-SXD ngày30 tháng 12 năm 2022 của  

Sở Xây dựng tỉnh Vĩnh Long) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NĂM 2022 



2 

 

I. Căn cứ xác định 

- Luật Xây dựng ngày 18 tháng 6 năm 2014; Luật sửa đổi, bổ sung một số 

điều của Luật Xây dựng ngày 17 tháng 6 năm 2020; 

- Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính phủ về Quản lý 

chi phí đầu tư xây dựng; 

- Nghị định số 38/2022/NĐ-CP của Chính phủ Quy định mức lương tối 

thiểu đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động; theo đó, tỉnh 

Vĩnh Long có 03 vùng cụ thể: Vùng II: áp dụng đối với địa bàn thành phố Vĩnh 

Long (thành phố trực thuộc tỉnh Vĩnh Long), thị xã Bình Minh; Vùng III: áp 

dụng đối với địa bàn các huyện: Mang Thít, Long Hồ; Vùng IV: áp dụng đối với 

các địa bàn còn lại thuộc tỉnh Vĩnh Long; 

- Thông tư số 11/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021 của Bộ Xây dựng hướng 

dẫn một số nội dung xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng; 

- Thông tư số 13/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021 của Bộ Xây dựng hướng 

dẫn phương pháp xác định các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật và đo bóc khối lượng 

công trình (Phụ lục IV: Phương pháp xác định đơn giá nhân công xây dựng); 

- Căn cứ Công văn số 2072/UBND-KTNV ngày 21/4/2022 của UBND tỉnh 

Vĩnh Long về việc Đơn giá nhân công xây dựng, Giá ca máy và thiết bị thi công 

trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long. 

II. Đơn giá nhân công xây dựng năm 2023 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long 

(Theo danh mục nhóm nhân công xây dựng tại Phụ lục số 4 Thông tư số 

13/2021/TT-BXD) 

STT Nhóm công tác xây dựng 

Đơn giá nhân công xây dựng bình quân 

(đồng/ ngày) 

Vùng II Vùng III Vùng IV 

I Nhóm nhân công xây dựng       

1.1 Nhóm I 240.100  231.500  214.500  

1.2 Nhóm II 251.000  243.500  223.800  

1.3 Nhóm III 263.200  254.100  239.300  

1.4 Nhóm IV    

 
- Nhóm vận hành máy, thiết bị 

thi công xây dựng 
275.000  263.500  248.400  

 - Nhóm lái xe các loại 275.000  263.500  248.400  

II Nhóm nhân công khác    

2.1 Vận hành tàu thuyền    

  + Thuyền trưởng, thuyền phó 384.800  374.900  356.800  

  + Thủy thủ, thợ máy, thợ điện 319.000  296.000  280.000  
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+ Máy trưởng, máy I, máy II, 

điện trưởng, kỹ thuật viên cuốc 

I, kỹ thuật viên cuốc II tàu sông 

322.700  316.500  301.200  

2.2 Thợ lặn  570.000  534.000  509.000  

2.3 
Kỹ sư khảo sát, thí nghiệm, kỹ 

sư trực tiếp 
325.000  308.000  296.000  

2.4 Nghệ nhân 540.000  527.000  502.000  

 


